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A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
[bookmark: _Hlk211719583]1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (1,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau
Câu 1. Quốc gia nào sau đây không có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam?
 A. Trung Quốc          B. Lào                      C. Campuchia                 D. Thái Lan
Câu 2. Đồng bằng lớn nhất ở Việt Nam là đồng bằng nào dưới đây? 
A. Đồng bằng sông Hồng                          B. Đồng bằng duyên hải miền Trung 
C. Đồng bằng sông Cửu Long                  D. Đồng bằng Thanh Hóa
Câu 3 . Dạng địa hình nào chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng diện tích lãnh thổ Việt Nam? 
A. Đồi núi thấp          B. Đồng bằng        C. Cao nguyên          D. Bán bình nguyên
Câu 4. Vị trí địa lí đã mang lại cho Việt Nam những thuận lợi chủ yếu nào trong phát triển kinh tế - xã hội? 
A. Giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế, phát triển du lịch biển. B. Khí hậu đa dạng, tài nguyên khoáng sản phong phú. 
C. Phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.
 D. Đa dạng văn hóa, dễ dàng tiếp thu các nền văn minh.
Câu 5 . Vị trí địa lí của Việt Nam nằm trong vành đai nội chí tuyến đã ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm khí hậu nước ta? 
A. Khí hậu có mùa đông lạnh rõ rệt.   
B. Có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt.
C. Nền nhiệt độ cao, chan hòa ánh nắng quanh năm. 
D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió tín phong.
Câu 6 . Hiện tượng phơn (gió Lào) ở miền Trung Việt Nam là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố nào sau đây?
 A. Gió mùa Đông Bắc và địa hình dãy Trường Sơn.
B. Gió mùa Tây Nam và địa hình dãy Trường Sơn. 
C. Gió tín phong và địa hình dãy Hoàng Liên Sơn. 
D. Gió mùa Đông Bắc và địa hình đồng bằng ven biển.
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (1.0 điểm)
Câu 7. Đọc đoạn thông tin, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) trong mỗi ý a), b), c), d) sau đây:
Phần lãnh thổ trên đất liền của nước ta có toạ độ từ 8°34′B đến 23°23′B và từ kinh độ 102°09′Đ đến 109°28′Đ. Phần lãnh thổ trên biển nước ta còn kéo dài tới khoảng vĩ độ 6°50’B và từ kinh độ 101°Đ đến khoảng 117°20’Đ trên Biển Đông. Vùng trời của nước ta là khoảng không gian rộng lớn bao trùm trên lãnh thổ phần đất liền, mở rộng đến hết ranh giới ngoài của lãnh hải và không gian trên các đảo, quần đảo.
a) Việt Nam nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và bán cầu Đông. 
b) Lãnh thổ đất liền nước ta kéo dài khoảng 15 vĩ độ và mở rộng khoảng 5 kinh độ 
c) Chỗ rộng nhất trên đất liền nước ta ở Bắc Bộ khoảng 600 km. 
d) Vùng trời của nước ta rộng lớn bao trùm toàn bộ các vùng biển, đảo. 
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1.0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh tính toán và ghi đáp án vào bài làm của mình. 
Câu 8. Đọc đoạn thông tin sau và cho biết diện tích vùng biển của nước ta rộng gấp bao nhiêu lần vùng đất?  (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời. Vùng đất của nước ta bao gồm đất liền và các hải đảo có tổng diện tích hơn 331 nghìn km2. Vùng biển của nước ta trên Biển Đông rộng lớn với tổng diện tích khoảng 1 triệu km2.
Câu 9. Dựa vào bảng số liệu sau và cho biết từ Bắc vào Nam, phần đất liền nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Các điểm cực trên đất liền của nước ta
	Điểm cực
	Vĩ độ/Kinh độ

	Điểm cực Bắc
	23°23' B

	Điểm cực Nam
	8°34' B

	Điểm cực Tây
	102°09' Đ

	Điểm cực Đông
	109°28' Đ


Câu 10. Trạm khí hậu A nằm trên đỉnh núi ở độ cao 2980 m đo được nhiệt độ là 10,50C, hỏi trạm khí hậu B nằm ở sườn khuất gió có độ cao 500 m thì nhiệt độ là bao nhiêu 0C ? (làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 11. Biết đỉnh Phan-xi-păng cao 3147 m. Hãy tính nhiệt độ ở đỉnh núi khi nhiệt độ ở chân núi là 220C. Biết rằng cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 0C (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân)
 PHẦN 2. TỰ  LUẬN (1,5 điểm). Kể tên các vùng núi chính ở nước ta. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc.
B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ ( 5 ĐIỂM)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
I.1.  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Đâu không phải là kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
B. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
C. Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.
D. Lật đổ chế độ phong kiến.
Câu 2. Xã hội Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp?
A. 2 đẳng cấp.           B. 3 đẳng cấp.          	C. 4 đẳng cấp.         D.5 đẳng cấp.
Câu 3. Lãnh đạo cách mạng tư sản Pháp là
A. giai cấp địa chủ.                                       	B. giai cấp công nhân.
C. giai cấp tư sản.                                         	D. Tầng lớp quý tộc mới.
Câu 4. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Là cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt.
C. Cải cách kinh tế- xã hội.
D. Thống nhất đất nước.
Câu 5. Nguyên nhân nào khiến Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây?
A. Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản.
B. Đông Nam Á có nền kinh tế, văn hoá phát triển.
C. Đông Nam Á có hệ thống giao thông thuận lợi.
D. Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên thuận lợi.
Câu 6. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.		B. Việt Nam, Lào, Miến Điện.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.		D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.
Câu 7. Tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây như thế nào?
A. Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hoá và ngu dân để dễ bề cai trị.
B. Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân.
C. Du nhập văn hoá phương Tây, làm xói mòn những giá trị văn hoá truyền thống.
D. Thực dân đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ, không chú trọng mở mang công nghiệp nặng.
Câu 8. Ai là người đã lập ra Vương triều Mạc?
A. Mạc Đăng Doanh.			B. Mạc Phúc Nguyên.
C. Mạc Phúc Hải.				D. Mạc Đăng Dung.
I.2. Câu trắc nghiệm đúng - sai:
Câu 9. Đọc đoạn tư liệu sau đây, trong mỗi ý a,b,c,d học sinh chọn ý đúng hoặc sai.
“Đánh giá về thắng lợi của Cách mạng tư sản Anh, C.Mác cho rằng: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.”
                                  (Sách Lịch sử và Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, tr.9)
a) Lãnh đạo Cách mạng tư sản Anh là giai cấp tư sản và quý tộc mới.
b) Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.
c) Cuộc cách mạng này đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.
d) Hình thức của Cách mạng tư sản Anh là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
PHẦN II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Những tác động của cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX) đối với sản xuất là gì?
Câu 2 (1,0 điểm). Giả sử là người dân sống ở thế kỉ XVII, em hãy đưa ra lí do phản đối cuộc  xung đột Trịnh - Nguyễn.
------------------ Hết ------------------
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A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,5 ĐIỂM)
1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (1,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau
Câu 1. Biên giới Việt Nam trên đất liền dài nhất khi tiếp giáp với quốc gia nào?
	A. Trung Quốc..
	B. Lào.

	C. Campuchia.
	D. Thái Lan.


Câu 2. Điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Hồng?
A. Được phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.
B. Rộng 40 nghìn km2, có hệ thống đê bao kiên cố ngăn lũ
C. Đã được con người khai phá lâu đời và làm biến đổi mạnh.
D. Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ chia cắt đồng bằng thành từng ô.
Câu 3. Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho
A. tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên nước ta được bảo toàn.
B. địa hình nước ta trẻ lại, có sự phân bậc rõ ràng.
C. thiên nhiên nước ta có sự phân hóa sâu sắc.
D. thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
Câu 4. Đánh giá nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của vị trí địa lý đối với kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta?
A.  Thuận lợi để nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.
B. Thuận lợi để nước ta mở rộng giao thương với nhiều quốc gia.
C. Thuận lợi để tiếp nhận nguồn lao động chất lượng cao giá rẻ.
D. Luôn phải đặt ra và duy trì việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 
Câu 5 . Hiện tượng phơn (gió Lào) ở miền Trung Việt Nam là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố nào sau đây?
A. Gió mùa Tây Nam và địa hình dãy Trường Sơn. 
B. Gió mùa Đông Bắc và địa hình dãy Trường Sơn.
C. Gió tín phong và địa hình dãy Hoàng Liên Sơn. 
D. Gió mùa Đông Bắc và địa hình đồng bằng ven biển.
Câu 6 . Đặc điểm nào sau đây chứng tỏ Việt Nam là quốc gia có vị trí địa lí nằm ở nơi giao thoa của các luồng sinh vật? 
A. Tiếp giáp Biển Đông rộng lớn. 
B. Có đường bờ biển dài. 
C. Có sự đa dạng sinh học cao, nhiều loài đặc hữu.
 D. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.
2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (1.0 điểm)
Câu 1 (TH). Cho đoạn thông tin sau:
Phần đất liền, phạm vi lãnh thổ Việt Nam được xác định bởi các điểm cực: cực Bắc ở khoảng vĩ độ 23023’B; điểm cực Nam ở khoảng vĩ độ 8034’B; điểm cực Tây ở khoảng vĩ độ 102009’Đ; điểm cực Đông ở khoảng vĩ độ 109028’Đ. Nước ta tiếp giáp với các nước láng giềng với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia và có chung Biển Đông với nhiều quốc gia.
a) Biên giới trên đất liền nước ta tiếp giáp với bốn quốc gia. 
b) Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu.
c) Thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển và gió tây ôn đới. 
d) Vị trí địa lí nước ta thuận lợi cho phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ với các quốc gia.
3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1.0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh tính toán và ghi đáp án vào bài làm của mình. 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau và cho biết diện tích vùng biển của nước ta rộng gấp bao nhiêu lần vùng đất?  (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời. Vùng đất của nước ta bao gồm đất liền và các hải đảo có tổng diện tích hơn 331 nghìn km2. Vùng biển của nước ta trên Biển Đông rộng lớn với tổng diện tích khoảng 1 triệu km2.
Câu 2. Dựa vào bảng số liệu sau và cho biết nước ta nằm chủ yếu trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Các điểm cực trên đất liền của nước ta
	Điểm cực
	Vĩ độ/Kinh độ

	Điểm cực Tây
	102°09' Đ

	Điểm cực Đông
	109°28' Đ


Câu 3. Biết đỉnh Phan-xi-păng cao 3147 m. Hãy tính nhiệt độ ở đỉnh núi khi nhiệt độ ở chân núi là 250C. Biết rằng cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 0C (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân)
Câu 4. Tại độ cao 2598m  trên đỉnh núi Ngọc Linh có nhiệt độ là 15,50C, tính nhiệt độ ở độ cao 600m  của núi Ngọc Linh sườn khuất gió ?(làm tròn kết quả đến hàng phần mười của 0C) 
PHẦN 2. Tự luận (1,5 điểm). Kể tên các khu vực địa hình ở nươc ta. Nêu sự khác nhau cơ bản giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.
B. PHÂN MÔN LỊCH SỬ( 5,0 ĐIỂM)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
I.1.  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.		B. Việt Nam, Lào, Miến Điện.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.		D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.
Câu 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Là cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt.
C. Cải cách kinh tế- xã hội.
D. Thống nhất đất nước.
Câu 3. Lãnh đạo cách mạng tư sản Pháp là
A. giai cấp công nhân                                        B. giai cấp địa chủ.                                       
C. giai cấp tư sản.                                         	D. Tầng lớp quý tộc mới.
Câu 4. Xã hội Pháp trước cách mạng chia thành mấy đẳng cấp?
A. 2 đẳng cấp.         B. 4 đẳng cấp.        C. 3 đẳng cấp.        D.5 đẳng cấp.
Câu 5. Nguyên nhân nào khiến Đông Nam Á trở thành mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây?
A. Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản.
B. Đông Nam Á có nền kinh tế, văn hoá phát triển.
C. Đông Nam Á có hệ thống giao thông thuận lợi.
D. Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên thuận lợi.
Câu 6. Đâu không phải là kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Lật đổ chế độ phong kiến.
B. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
C. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
D. Thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.
Câu 7. Tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây như thế nào?
A. Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hoá và ngu dân để dễ bề cai trị.
B. Du nhập văn hoá phương Tây, làm xói mòn những giá trị văn hoá truyền thống.
C. Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân.
D. Thực dân đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ, không chú trọng mở mang công nghiệp nặng.
Câu 8. Năm 1533, ở vùng Thanh Hóa, nhiều cựu thần của nhà Lê (đứng đầu là Nguyễn Kim) lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc", thiết lập lại vương triều, sử cũ gọi là:
A. Đàng Ngoài.	B. Đàng Trong.	C. Bắc triều.		D. Nam triều.
I.2. Câu trắc nghiệm đúng - sai:
Câu 9. Đọc đoạn tư liệu sau đây, trong mỗi ý a,b,c,d học sinh chọn ý đúng hoặc sai.
“Đánh giá về thắng lợi của Cách mạng tư sản Anh, C.Mác cho rằng: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.”
                                  (Sách Lịch sử và Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, tr.9)
a) Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.
         b) Lãnh đạo Cách mạng tư sản Anh là giai cấp tư sản và quý tộc mới.
c) Cuộc cách mạng này đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.
d) Hình thức của Cách mạng tư sản Anh là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
PHẦN II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Những tác động của cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX) đối với sản xuất là gì?
Câu 2 (1,0 điểm). Giả sử là người dân sống ở thế kỉ XVII, em hãy đưa ra lí do phản đối cuộc  xung đột Trịnh - Nguyễn.
------------------ Hết ------------------









HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm)

1. Trắc nghiệm một lựa chọn (1,5 điểm). Trả lời đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D

	C
	A
	A
	C
	B


2.  Trắc nghiệm Đ/S (1,0 điểm)
Câu 7.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)
	Điểm

	a
	Đ
	+ Đúng 01 đáp án được 0,1 điểm.
+ Đúng 02 đáp án  được 0,25 điểm.
+ Đúng 03 đáp án được 0,50 điểm.
+ Đúng cả 04 đáp án được 1,0 điểm

	b
	S
	

	c
	Đ
	

	d
	S
	


3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm)
	Câu hỏi
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	3
	15
	35,3
	3,1


[bookmark: _Hlk189813980]PHẦN 2. Tự luận(1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Kể tên(0,5 điểm)
	Nước ta có 4 vùng núi chính:
· Vùng núi Đông Bắc
· Vùng núi Tây bắc
· Vùng núi Trường Sơn Bắc
· Vùng núi Trường Sơn Nam
	0,5



	Nêu sự khác nhau (1,0 điểm)
	*. Khác nhau: 
	                         Vùng
Tiêu chí
	Tây Bắc
	Đông Bắc

	Giới hạn
	Nằm giữa sông Hồng và sông Cả
	Nằm ở bờ trái S. Hồng từ dãy núi con Voi đến vùng đồi núi ven biển Quảng Ninh .

	Độ cao
	Cao, đồ sộ, hiểm trở nhất nước ta TB từ 1000-2000m
	Chủ yếu là núi thấp, độ cao TB dưới 1000m

	Hướng núi 
	TB- ĐN (Dãy Hoàng Liên Sơn)
	Vòng cung ( CC Sông Gâm, CC Ngân Sơn, CC Bắc Sơn, CC Đông Triều)


 Nếu HS chỉ nêu hướng mà không kể tên các dãy núi thì được ½ tổng số điểm
	



0,25



0,25


0,5





[bookmark: _Hlk211773213] B.  PHÂN MÔN  LỊCH SỬ (5,0 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
I.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2,0 điểm)
- Từ câu 1 đến câu 8: Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,25đ 
I.2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai (1,0 điểm): 
- Câu 9: Mỗi ý trả lời đúng, đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	                     9

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	  a
Đúng
	    b
Sai
	  c
Đúng
	  d
Sai


 II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	 Tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất:
- Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra cải dồi dào cho xã hội.
	


0,5

	
	- Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,...Chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
	

0,5

	2

	Lí do phản đối cuộc  xung đột Trịnh - Nguyễn( HS cần nêu được các ý sau)
 - Cuộc xung đột kéo dài giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn đã làm suy kiệt sức người, sức của; tàn phá đồng ruộng, xóm làng; giết hại nhiều người dân vô tội.
	
0,5

	
	-Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia - dân tộc…
	0,5



---------------------------Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
A. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm)

1. Trắc nghiệm một lựa chọn (1,5 điểm)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B

	B
	A
	C
	A
	C


2.  Trắc nghiệm Đ/S (1,0 điểm)
Câu 7.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)
	Điểm

	a
	S
	+ Đúng 01 đáp án được 0,1 điểm.
+ Đúng 02 đáp án  được 0,25 điểm.
+ Đúng 03 đáp án được 0,50 điểm.
+ Đúng cả 04 đáp án được 1,0 điểm

	b
	Đ
	

	c
	S
	

	d
	Đ
	


3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm)
	Câu hỏi
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	3
	7
	6,1
	35,5


PHẦN 2. Tự luận(1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Kể tên(0,5 điểm)
	Nước ta có 3 khu vực địa hình:
· Địa hình đồi núi
· Địa hình đồng bằng
· Địa hình bờ biển và thềm lục địa
	0,5



	Nêu sự khác nhau (1,0 điểm)
	*. Khác nhau: 
	                         Vùng
Tiêu chí
	Trường Sơn Bắc
	Trường Sơn Nam

	Giới hạn
	Từ phía Nam sông Cả đến dãy Bạch Mã
	Từ phía Nam Bạch Mã đến vùng Đông Nam Bộ

	Độ cao
	Chủ yếu là núi thấp và núi trung bình, độ cao TB khoảng 1000m
	Núi và cao nguyên, độ cao TB cao hơn vùng Trường Sơn Bắc

	Hướng núi 
	TB- ĐN 
	Vòng cung, hai sườn đông và tây không đối xứng


 
	




0,25


0,25

0,5





PHÂN MÔN  LỊCH SỬ (5,0 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
I.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2,0 điểm)
- Từ câu 1 đến câu 8: Trả lời đúng mỗi câu đạt 0,25đ 
I.2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai (1,0 điểm): 
- Câu 9: Mỗi ý trả lời đúng, đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	                     9

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	D
	  a
Sai
	    b
Đúng
	  c
Đúng
	  d
Sai


 II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	 Tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất:
- Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra cải dồi dào cho xã hội.
	


0,5

	
	- Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,...Chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
	

0,5

	2

	Lí do phản đối cuộc  xung đột Trịnh - Nguyễn( HS cần nêu được các ý sau)
 - Cuộc xung đột kéo dài giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn đã làm suy kiệt sức người, sức của; tàn phá đồng ruộng, xóm làng; giết hại nhiều người dân vô tội.
	
0,5

	
	-Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia - dân tộc…
	0,5



---------------------------Hết -------------------------

